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Tóm lược 1 - Bài thực hành 18 – 2 dạng thức biến thể đầu tiên  

A – Anh chị hãy đặt các từ sau đây ở dạng thức thuộc cách và sau đó thực hiện phần 
phiên dịch...  

ὁ ἄγγελος ὁ ἀδελφός ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀπόστολος 

ὁ ἄρτος ὁ διδάσκαλος ὁ δοῦλος ὁ θάνατος 

ὁ θεός ὁ κόσμος ὁ κύριος ὁ λαός 

ὁ λόγος ὁ νόμος ἡ ὁδός ὁ οἶκος 

ὁ οὐρανός ὁ ὀφθαλμός ὁ ὄχλος ὁ Παῦλος 

ὁ Πέτρος ὁ υἱός ὁ φαρισαῖος ὁ χριστός 

B - Anh chị hãy đặt các từ sau đây ở dạng thức thuộc cách và sau đó thực hiện phần 
phiên dịch các thể từ này ở giống trung...  

τὸ δαιμόνιον τὸ ἔργον τὸ εὐαγγέλιον 

τὸ ἱερόν τὸ πλοῖον τὸ πρόβατον 

τὸ σάββατον τὸ σημεῖον τὸ τέκνον 

C - Anh chị hãy đặt các từ sau đây ở dạng thức thuộc cách và sau đó thực hiện phần 
phiên dịch các từ ở giống cái theo dạng thức biến thể đầu tiên...  

ἡ ἀγάπη ἡ ἀλήθεια ἡ ἁμαρτία ἡ ἀρχή 

ἡ ἀσθένεια ἡ βασιλεία ἡ γῆ ἡ γλῶσσα 

ἡ δικαιοσύνη ἡ δόξα ἡ εἰρήνη ἡ ἐντολή 

ἡ ἐξουσία ἡ ζωή ἡ ἡμέρα ἡ καρδία 

ἡ κεφαλή ἡ οἰκία ἡ φωνή ἡ ψυχή 
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Đ - Anh chị hãy đặt các từ sau đây ở dạng thức thuộc cách và sau đó thực hiện phần 
phiên dịch các các thể từ này ở giống đực...  

ὁ βαπτιστής ὁ Ἰωάννης ὁ μαθητής 

ὁ προφήτης ὁ στρατιώτης ὁ Ἰούδας 

 

E - Phiên dịch các thể thức động từ sau đây...  

ἀκούω γινώσκεις ἔχει λαμβάνομεν 

λέγετε πιστεύουσιν βαπτίζει βλέπετε 

γράφω μένεις λαμβάνει πιστεύομεν 

ἀκούετε λέγει γινώσκετε βλέπουσιν 

 

F - Phiên dịch các thể thức ở thì hiện tại chủ động của động từ chập lại sau đây...  

ζητῶ ἀγαπῶ δικαιῶ ἀκολουθῶ 

καλεῖς λαλεῖ μαρτυροῦμεν περιπατεῖτε 

ποιοῦσιν ἀγαπῶσιν σταυροῦσιν ἐρωτῶσιν 

ὁρᾷ δἰκαιοῖ ἐρωτᾷ αἰτεῖ 

δικαιοῦμεν μαρτυρεῖς αἰτεῖτε ὁρᾶτε 
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G - Phiên dịch các thể thức động từ sau đây, ở thể thức trung bình hay thụ động...  

ἔρχομαι εἰσέρχομαι ἐξέρχομαι ἐργάζομαι 

εὐλογοῦμαι ἀγαπῶμαι φανεροῦμαι εὐλογοῦμαι 

ἔρχῃ εὐλογῇ ἔρχονται ἐργάζονται 

φανεροῦνται φανεροῦται ἀγαπᾶται ἀγαπῶνται 

γίνεται ἔρχεσθε ἐξέρχονται εἰσερχόμεθα 

  

 Rồi, như vậy là xong ! Nếu anh chị đã thực hiện phần ôn lại về ngữ 

pháp thì bây giờ anh chị sẵn sàng để tiến đến các giai đoạn kế tiếp. Nhưng anh 

chị cũng phải có thời gian nghỉ ngơi để tiếp thu số lượng kiến thức như thế. 

Đương nhiên anh chị sẽ nhận thấy còn có một số thiếu sót: anh chị đừng quá lo 

lắng về phần kiến thức, anh chị chỉ cần nhận dạng các thể thức là tốt rồi. Nếu 

được anh chị hãy dành chừng 15 phút mỗi ngày để làm lại các bài thực tập.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


